
Thứ Thời gian Tiết 6/1 (P.H003) 6/2 (P.E003) 6/3 (P.H001)

7:10-7:55 1 SHDC-HĐTN-HN SHDC-HĐTN-HN SHDC-HĐTN-HN
7:55-8:40 2 SHL-HĐTN-HN SHL-HĐTN-HN SHL-HĐTN-HN
8:40-9:25 3 KHTN Ngữ văn Toán

9:40-10:25 4 Ngữ văn KHTN Toán

10:25-11:10 5 Toán KHTN Ngữ văn
7:10-7:55 1 Tin học Tiếng Anh LS&ĐL
7:55-8:40 2 TAQT TAQT Tin học
8:40-9:25 3 Tiếng Anh LS&ĐL TAQT

9:40-10:25 4 Thể dục Tiếng Anh Toán

10:25-11:10 5 TAQT TAQT TAQT

7:10-7:55 1 HĐTN-HN GDCD GDĐP
7:55-8:40 2 LS&ĐL Tiếng Anh Tiếng Anh
8:40-9:25 3 LS&ĐL HĐTN-HN Thể dục
9:40-10:25 4 Thể dục GDĐP LS&ĐL
10:25-11:10 5 GDĐP LS&ĐL Tin học
7:10-7:55 1 Tiếng Anh Âm nhạc LS&ĐL
7:55-8:40 2 TAQT TAQT Âm nhạc
8:40-9:25 3 GDCD LS&ĐL TAQT

9:40-10:25 4 TAQT TAQT TAQT

10:25-11:10 5 LS&ĐL Tiếng Anh TC Tiếng Anh
7:10-7:55 1 Mĩ thuật Ngữ văn Toán

7:55-8:40 2 Toán Ngữ văn Mĩ thuật
8:40-9:25 3 Toán KHTN Tiếng Anh
9:40-10:25 4 Ngữ văn KHTN KHTN

10:25-11:10 5 Ngữ văn Mĩ thuật KHTN

7:10-7:55 1 Tin học TC HĐNGLL&TNST HĐNGLL&TNST
7:55-8:40 2 HĐNGLL&TNST Tin học TC HĐNGLL&TNST

8:40-9:25 3 HĐNGLL&TNST HĐNGLL&TNST Tin học TC

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6 BUỔI SÁNG CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2021-2022

Sáu

Hai

Ba

Tư

Năm

Bảy



Thứ Thời gian Tiết 6/1 (P.H003) 6/2 (P.E003) 6/3 (P.H001)

13:10-13:55 1 TAQT TAQT TAQT

13:55-14:40 2 TAQT Thể dục Tiếng Anh TC

15:00-15:45 3 Tiếng Anh TC TAQT TAQT

13:10-13:55 1 Tiếng Anh Toán Ngữ văn

13:55-14:40 2 Ngữ văn Toán KHTN

15:00-15:45 3 Toán Ngữ văn KHTN

13:10-13:55 1 Âm nhạc TAQT TAQT

13:55-14:40 2 Tiếng Anh TC Tin học Công nghệ

15:00-15:45 3 Tin học Thể dục Tiếng Anh TC

13:10-13:55 1 KHTN Công nghệ Thể dục

13:55-14:40 2 KHTN Toán Ngữ văn

15:00-15:45 3 Công nghệ Toán Ngữ văn

13:10-13:55 1 KHTN TAQT TAQT

13:55-14:40 2 TAQT Tin học GDCD

15:00-15:45 3 TAQT Tiếng Anh TC HĐTN-HN
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